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A. PHẦN CHUNG (6 điểm)

Câu 1: (3 điểm) Giải các phương trình sau:

a. 2sin(x +
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) + 
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 = 0                     c.   
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Câu 2: (1 điểm) Một hộp đựng 20 bóng đèn, trong đó có 12 bóng tốt và 8 bóng hỏng. Lấy ngẫu nhiên 3 bóng. Tính xác suất để lấy được:

a. Một bóng hỏng

b. Ít nhất một bóng hỏng

Câu 3: (2 điểm) Cho hình chóp S.MNPQ. 
[image: image6.wmf]'

P

 là điểm nằm trên SP
a. Tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng (SMP) và (SNQ)

b. Tìm giao điểm của SQ với mp(MN
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B. PHẦN RIÊNG (4điểm)(Thí sinh được chọn 1 trong 2 phần)

I. Chương trình chuẩn:

Câu 4a: (2 điểm)


      1/    Tìm hệ số của 
[image: image8.wmf]3

x

 trong khai triển:

                               P(x) = 
[image: image9.wmf]68

(2)(3)

xx

++-



       2/     Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số: y = 
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Câu 5a: (2 điểm)


      Tìm ảnh của đường thẳng d: 5x – y  + 2 = 0 qua một phép đồng dạng có được bằng     

                 cách thực hiện liên tiếp một phép tịnh tiến theo vectơ 
[image: image12.wmf](1;2)

v
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r

và  phép vị tự tâm 
                  I(3;4), tỉ số k = -2.

II. Chương trình nâng cao:

Câu 4b: (2 điểm)  1/  Tìm hệ số của 
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 trong khai triển:

                                          P(x) = 
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                   2/  Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số: y = 
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Câu 5b: (2 điểm)


      Tìm ảnh của đường thẳng d: 2x  +  y  - 3 = 0 qua một phép đồng dạng có được bằng 
                 cách thực hiện liên tiếp một phép đối xứng tâm I(2;1) và  phép vị tự tâm I, 
                  tỉ số k = -2.

----------------Hết------------------
Họ và tên:…………………………………….Lớp:…………SBD:…………
	SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM
	KIỂM TRA HỌC KÌ I
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B. PHẦN CHUNG (6 điểm)

Câu 1: (3 điểm) Giải các phương trình sau:

a. 4cos(x +
[image: image17.wmf]4
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) -2
[image: image18.wmf]3

 = 0                     c.   sinx  + 
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Câu 2: (1 điểm) Một hộp đựng 20 quả cầu, trong đó có 16 quả cầu trắng, 4 quả cầu đen.. Lấy 
                 ngẫu nhiên 3 quả cầu. Tính xác suất để lấy được:

a) Một quả cầu đen.
b) Ít nhất một quả cầu đen.
Câu 3: (2 điểm) Cho hình chóp S.PQRT. 
[image: image22.wmf]'

R

 là điểm nằm trên SR
a) Tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng (SPR) và (SQT)

b) Tìm giao điểm của ST với mp(PQ
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B. PHẦN RIÊNG (4điểm)(Thí sinh được chọn 1 trong 2 phần)

I. Chương trình chuẩn:

Câu 4a: (2 điểm)


      1/    Tìm hệ số của 
[image: image24.wmf]3

x

 trong khai triển:

                               P(x) = 
[image: image25.wmf]68
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       2/     Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số: y = 
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Câu 5a: (2 điểm)


            Tìm ảnh của đường thẳng d: x – 2y  + 3 = 0 qua một phép đồng dạng có được 
                       bằng cách thực hiện liên tiếp một phép tịnh tiến theo vectơ 
[image: image28.wmf](1;2)

v
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và  phép vị tự 
                       tâm I(1;4), tỉ số k = -2.

II. Chương trình nâng cao:

Câu 4a: (2 điểm)  1/  Tìm hệ số của 
[image: image29.wmf]4
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 trong khai triển:

                                       P(x) = 
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                   2/  Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số: y = 
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Câu 5a: (2 điểm)


      Tìm ảnh của đường thẳng d: x  +  2y  - 2 = 0 qua một phép đồng dạng có được bằng 
                 cách thực hiện liên tiếp một phép đối xứng tâm I(4;3) và  phép vị tự tâm I, 
                  tỉ số k = -2.


      ----------------Hết------------------
Họ và tên:…………………………………….Lớp:…………SBD:…………
ĐÁP ÁN ĐỀ 1 – THANG ĐIỂM

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1.a
(1điểm)

	(1) <=> sin(x +
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)= - 
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             <=> x = -
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  hoặc x = 
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	Câu 1.b
(1điểm)

	 (2)
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     <=> cosx = -1 hoặc cosx = 2 (loại)

     <=> x = 
[image: image41.wmf]2

k

pp

+


	0,25

0.25

0.5

	Câu 1.c
(1điểm)

	  (3) <=> cos
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        <=> sin(x-
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 hoặc x = 
[image: image49.wmf]11

12

p

 +  k2
[image: image50.wmf]p

, k
[image: image51.wmf]Î

 Z  
	0,5

0,5

	Câu 2

(1  điểm) 
	a)  1 bóng  hỏng
 Không gian mẫu 
[image: image52.wmf]W

: lấy 3 bóng tùy ý nên  n(() = 
[image: image53.wmf]3

20

C

= 1140
	0,25

	
	 Biến cố A: có 1 bóng hỏng nên  
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	Vậy P(A) = 
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	b) ít nhất 1 bóng hỏng
Biến cố B : 3 bóng đều tốt nên 
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Biến cố 
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 : ít nhất 1 bóng hỏng 
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	Vậy P(B) = 
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	Câu 3

(2  điểm) 
	Hình vẽ
	0,5

	
	a ) Tìm giao tuyến của  2 mặt phẳng (SNQ) và (SMP)
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 nên S là điểm điểm chung thứ nhất

Gọi O = 
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 nên O là điểm điểm chung thứ hai.

Giao tuyến của 2 mặt phẳng (SNQ) và (SMP) là SO.
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	b) Trong mp (SMP), gọi I = 
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            Trong mp (SNQ), gọi K = 
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	Câu 4a

(2

điểm)
	1/

        P(x) = 
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	số hạng chứa 
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	Hệ số của 
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	2. 

Đặt t = 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image77.wmf]2

6

19

x

x

+

 
[image: image78.wmf]£

1
	0,25

	
	Ta có: 
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	y = 
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	Ta có: a = -2 < 0, hoành độ đỉnh t = ¼

BBT:     t         -sin1        ¼          sin1

        f(t)    
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	 Vậy miny = min
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	Câu 5a

(2điểm)
	 Tìm ảnh của đường thẳng d: 5x – y +2 = 0 qua một phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp một phép tịnh tiến theo vectơ 
[image: image85.wmf](1;2)
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và  phép vị tự tâm I(3;4), tỉ số k = -2.
	

	
	Gọi 
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	Gọi 
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	Thay (1) vào phương trình đường thẳng d, ta có: 
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Vậy phương trình đường thẳng ảnh của đường thẳng d là: -5x + y +31 =0
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	Câu 4b
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điểm)
	1.
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	số hạng chứa 
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	Hệ số của 
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	2. 

Đặt t = 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image101.wmf]2
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	Ta có: 
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	Ta có: a = -2 < 0, hoành độ đỉnh t = ¼

BBT:     t         -sin1        ¼          sin1

        f(t)    
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	Câu 5b

(2điểm
	 Vậy miny = min
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	      Tìm ảnh của đường thẳng d: 2x  +  y  - 3 = 0 qua một phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp một phép đối xứng tâm I(2;1) và  phép vị tự tâm I, tỉ số k = -2.
	

	
	Gọi 
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	Gọi 
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	Thay (1) vào phương trình đường thẳng d, ta có: 
[image: image116.wmf]22
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Vậy phương trình đường thẳng ảnh của đường thẳng d là: 2x + y -1 =0
	0,5


ĐÁP ÁN ĐỀ 2 – THANG ĐIỂM

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1.a
(1điểm)

	(2) <=> cos(x+
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	Câu 2

(1  điểm) 
	c) Có 1 quả cầu đen
 Không gian mẫu 
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	b) ít nhất 1 quả cầu đen
Biến cố B : có 3 quả cầu trắng nên 
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	a ) Tìm giao tuyến của  2 mặt phẳng (SPR) và (SQT)
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	d) Trong mp (SPR), gọi I = 
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	số hạng chứa 
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	Hệ số của 
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	 Tìm ảnh của đường thẳng d: 5x – y +2 = 0 qua một phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp một phép tịnh tiến theo vectơ 
[image: image169.wmf](1;2)

v

=

r

và  phép vị tự tâm I(1;4), tỉ số k = -2.
	

	
	Gọi 
[image: image170.wmf]11;1

()

Mxy

=

, M = (x;y) sao cho: 
[image: image171.wmf]1

()

v

TMM

=

r


Do đó:  
[image: image172.wmf]1

1

1

2

xx

yy

=+

ì

í

=+

î


	0,5

	
	Gọi 
[image: image173.wmf]22;2

()

Mxy

=

 là ảnh của 
[image: image174.wmf]1

M

 qua phép vị tự tâm I(3;4), tỉ số k = -2

Do đó: 
[image: image175.wmf]212

212

12(1)12

42(4)42(2)

xxxx

yyyy

-=---=-

ìì

Û

íí

-=---=--

îî


             
[image: image176.wmf]2

2

1

22

4

2

x

x

y

y

ì

=-+

ï

ï

Û

í

ï

=-+

ï

î

(1)
	0,5

0,5

	
	Thay (1) vào phương trình đường thẳng d, ta có: 
[image: image177.wmf]22

290

xy

-+-=

 

Vậy phương trình đường thẳng ảnh của đường thẳng d là: -x + 2y -9 =0
	0,5

	Câu 4b

(2

điểm)
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